
Ngày Tháng Năm

1 SW01-0007 6237 Phạm Hà An Nam 08 03 1987 TC201 phamhaan1987@gmail.com 904646678

2 SW01-0051 5868 Lê Công Biển Nam 28 08 1982 TC201 bienlc@msn.com 956081888

3 SW01-0022 4931 Nguyễn Thanh Bình Nam 27 02 1986 TC201 makiet@gmail.com 982260622

4 SW01-0031 1472 Bùi Đức Chương Nam 08 05 1980 TC201 chuongbd@fsoft.com.vn 0912350508 

5 SW01-0015 1419 Đỗ Mạnh Cường Nam 08 11 1981 TC201 cuongmc@gmail.com 912560560

6 SW01-0003 6400 Dương Mạnh Cường Nam 17 02 1986 TC201 cuongdm172@gmail.com 973170286

7 SW01-0034 7141 Nguyễn Mạnh Cường Nam 09 12 1983 TC201 Cuongnm4@fsoft.com 1233749216

8 SW01-0048 4921 Nguyễn Viết Cường Nam 02 11 1984 TC201 vietcuonghn3@gmail.com 936521184

9 SW01-0010 4774 Vũ Tiến Đạt Nam 05 02 1981 TC201 datvt@fsoft.com.vn 988886629

10 SW01-0047 6114 Lưu Tiến Dũng Nam 27 08 1988 x TC201 luutiendung2008@gmail.com 1682965490

11 SW01-0002 5833 Nguyễn Phương Dũng Nam 20 09 1982 TC201 dungnp_cnttk1@yahoo.com 98.850938

12 SW01-0040 6059 Nguyễn Bằng Giang Nam 16 06 1982 TC201 giangnb82@gmail.com 947161982

13 SW01-0032 6661 Đỗ Thái Hà Nữ 30 04 1987 TC201 sunshine30_04@yahoo.com 917290254

14 SW01-0012 4607 Cao Hiếu Nam 24 08 1982 TC201 caohieu46PM@gmail.com 903417918

15 SW01-0014 6551 Đào Huy Hoàng Nam 08 04 1981 TC201 mrhoangdh@gmail.com 987868001

16 SW01-0011 1371 Nguyễn Hữu Hoàng Nam 02 07 1983 x TC201 hoangnh27@gmail.com 983113783

17 SW01-0041 6777 Nguyễn Ngọc Hoàng Nam 24 11 1989 TC201 nguyenngochoang89@gmail.com 944888980

18 SW01-0030 6415 Trịnh Công Huân Nam 06 06 1988 TC201 huanbkit@gmail.com 986553975

19 SW01-0029 6498 Lê Trọng Hùng Nam 13 03 1982 TC201 lthung@vtv.gov.vn 915222595
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20 SW01-0020 5649 Nguyễn Chí Việt Hùng Nam 05 07 1982 TC201 hungncv@fsoft.com.vn 1287353028

21 SW01-0005 6417 Phùng Chí Hướng Nam 26 10 1988 TC201 huanbkit@gmail.com 977730192

22 SW01-0016 5397 Nguyễn Thị Huyền Nữ 19 09 1985 x TC201 huyenbk3@yahoo.com 1668966683

23 SW01-0035 5444 Bùi Đức Khánh Nam 06 12 1986 TC201 buiduckhanh1986@gmail.com 978158660

24 SW01-0008 6262 Lê Lâm Nam 10 12 1986 TC201 mallmertl@yahoo.com 904099004

25 SW01-0009 4136 Nguyễn Thành Lê Nam 02 10 1983 TC201 lent@fsoft.com.vn 983208713

26 SW01-0028 6548 Nguyễn Văn Lực Nam 01 11 1984 TC201 luc_nguyen_van@yahoo.com 989636699

27 SW01-0043 4892 Phạm Văn Mạnh Nam 20 11 1984 TC201 manh_bk84@yahoo.com 1673511513

28 SW01-0018 5263 Lê Trí Minh Nam 07 11 1983 TC201  MinhLT2@Fsoft.com.vn  0985691183

29 SW01-0024 6334 Nguyễn Hồng Minh Nam 03 11 1988 TC201 minhbk@gmail.com 985098588

30 SW01-0025 4961 Trần Văn Minh Nam 18 09 1985 x TC201 tranvanminh1985@yahoo.com 985078886

31 SW01-0036 6271 Hà Chủ Nghĩa Nam 18 07 1985 TC201 nghia.tin2@gmail.com 934180785

32 SW01-0006 3529 Bùi Sỹ Nguyên Nam 20 10 1980 TC201  nguyenbs@gmail.com 0987115128 

33 SW01-0033 4139 Lê Thành Nhân Nam 23 11 1984 TC201 nhanlt@fsoft.com.vn 0989.254.279

34 SW01-0013 6412 Nguyễn Hữu Nhất Nam 06 05 1988 TC201 nhatnh47@gmail.com 1666878292

35 SW01-0023 7142 Nguyễn Trung Nhất Nam 09 02 1986 TC201 nguyentrungnhat_ptit@yahoo.com 1234595286

36 SW01-0017 4920 Vũ Trọng Quảng Nam 25 05 1984 TC201 Quangvt0@hotmail.com 982325584

37 SW01-0052 5289 Nguyễn Hải Sơn Nam 25 12 1984 TC201 SonNH3@fsoft.com.vn 0988 427 150

38 SW01-0027 5276 Tô Hải Sơn Nam 01 11 1981 TC201 sonth@fsoft.com.vn 0902468681 
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39 SW01-0026 5586 Trương Mạnh Sơn Nam 03 02 1984 TC201 sontm6020@setacmq.vn 936969599

40 SW01-0037 5574 Trần Văn Tấn Nam 17 09 1984 TC201 tantvhut@gmail.com 912636467

41 SW01-0004 4499 Hoàng Bá Thao Nam 15 10 1985 TC201 hoangbathao@yahoo.com 902255911

42 SW01-0045 5447 Đinh Đức Thịnh Nam 27 11 1986 TC201 thinhtmt@gmail.com 975547868

43 SW01-0044 6699 Nguyễn Minh Trung Nam 14 07 1987 TC201 nguyenminhtrunghut@gmail.com 1675381987

44 SW01-0050 6390 Nguyễn Quang Trung Nam 24 07 1987 TC201 ilikears2407@gmail.com 904905659

45 SW01-0019 5657 Lê Ngọc Tú Nam 04 04 1983 TC201 lengoctu25@yahoo.com.vn 989838536

46 SW01-0039 6503 Tạ Minh Tuân Nam 09 01 1987 TC201 minhtuan05cn1@gmail.com 975718168

47 SW01-0042 4410 Lê Minh Tuấn Nam 08 04 1983 TC201  Tuanbk1983@gmail.com 0932269998 

48 SW01-0021 7140 Vũ Duy Tuấn Nam 17 09 1980 TC201 vuduytuanbk@yahoo.com 973172795

49 SW01-0053 6152 Lê Hồng Vân Nữ 15 12 1988 TC201 jolie0105@yahoo.com 906074601

50 SW01-0049 7139 Trương Quang Việt Nam 30 03 1982 TC201 viettq@luvina.net 904292392

51 SW01-0001 6440 Đặng Quang Vinh Nam 25 05 1987 TC201 dqvinh87@gmail.com 982058956

52 SW01-0046 5259 Đỗ Quốc Vương Nam 25 03 1984 TC201 vuongdq@fsoft.com.vn 988189122

53 SW01-0038 6163 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 12 10 1986 TC201 nguyenhoangyenvn@gmail.com 976652235


